
 
 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 HUYỆN TRẢNG BOM                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

     TỈNH ĐỒNG NAI                            

  Bản án số: 96/2017/HS-ST 

  Ngày: 29-7-2017 

NHÂN  DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM 

-Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên Tòa:  Ông Nguyễn Triều Châu. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đinh Xuân Dậu và ông Nguyễn Huy Giáp.  

- Thư ký phiên tòa:  Bà Nguyễn Đoàn Bích Thu- Cán bộ TAND huyện 

Trảng Bom. 

- Đại diện VKSND huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai tham gia phiên toà: 

Ông Trìu A Sám - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 7 năm 2017,  tại trụ sở Trung tâm văn hóa, thể thao, học tập 

cộng đồng xã Hố Nai 3, thuộc ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, 

Tòa án huyện Trảng Bom xét xử lưu động vụ án hình sự thụ lý số: 

87/2017/TLST-HS, ngày 07/7/2017 đối với bị cáo:  

Trƣơng Đức N, sinh năm 1996 tại tỉnh Quảng Bình; Hộ khẩu thường trú: 

Thôn 1, Yên Thọ, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Binh; Chỗ ở: ấp 

Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Công 

nhân; văn hóa: 9/12; con ông Trương Quang Lưu, sinh năm 1954 (đã chết) và bà 

Trương Thị Yêm, sinh năm 1962; Tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giam từ 

ngày 23/4/2017, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Trảng 

Bom (có mặt). 

*Ngƣời bị hại: anh Đỗ Tùng L, sinh năm 1981. Trú tại: 418 ấp Ngũ Phúc, 

xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và anh Nguyễn Trung T, sinh 

năm 1979. Trú tại: 412 ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai (có mặt). 

NHẬN THẤY: 

 Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom truy tố về hành vi 

phạm tội như sau: Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23/4/2017, Trương Đức N 

cùng một số người bạn đến quán karaoke Hoàng Kim thuộc ấp Thanh H, xã Hố 

N, huyện T B để hát Karaoke. Sau khi đi ra ngoài và quay vào phòng N nghe nói 

có người đi vào phòng karaoke của mình, N hỏi nhân viên phục vụ quán và được 

biết người đi vào phòng của N đang hát Karaoke tại phòng số 09 nên N mang 

theo 01 con dao bấm bằng kim loại (dài 23 cm, lưỡi dao dài khoảng 10 cm, cán 

dao dài khoảng 13 cm, mũi dao nhọn sắc một cạnh, màu đen) đi sang phòng số 



 
 

09 để hỏi chuyện. Khi N vào phòng số 09 thì gặp anh Đỗ Tùng L và anh Nguyễn 

Trung T đang ngồi hát. Được mọi người can ngăn nên N ra đứng ngoài hành 

lang, lúc này anh L đứng trong phòng nhìn, N thấy vậy liền cầm dao đi vào 

phòng hỏi anh L  “nhìn gì” rồi cầm dao bấm đâm nhiều nhát vào cánh tay phải, 

vai trái, cổ tay phải của anh L  làm anh L  bị ngã nằm ngửa xuống ghế. N  tiếp 

tục cầm dao xông vào đâm anh L  vào bàn chân phải, gót chân phải, cẳng chân 

phải và đùi phải. Lúc này anh T  thấy anh L  bị N  dùng dao đâm nên vào can 

ngăn thì bị N  cầm dao đâm vào vai trái và gò má trái gây thương tích. Sau đó 

được mọi người can ngăn và đưa anh L và anh T  đi cấp cứu tại bệnh viện đa 

khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, còn Ngọc cầm dao bỏ đi sau đó đến Công an 

xã HN đầu thú. 

-Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 0291/GĐPY/2017 

ngày 28/4/2017 của Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế tỉnh Đồng Nai kết luận 

thương tích của anh Đỗ Tùng L  như sau:  

+ Tổn thương đứt bán phần gót chân phải đã được khâu nối nhưng không 

ngăn gân, tỷ lệ 11%; 

+ Vết thương vai trái kích thước 03 x 0,2 cm, vết thương cánh tay phải 

kích thước 05 x 0,2 cm, vết thương cổ tay phải kích thước 05 x 0,2 cm, vết 

thương đùi phải kích thước 3,5 x 0,2 cm và 14 x 0,2 cm, vết thương cẳng chân 

phải kích thước 18 x0,2 cm, vết thương bàn chân phải kích thước 20 x 0,2 cm, 

có vùng da hoại tử kích thước 05 x 03 cm, vết thương gót chân phải kích thước 

03 x 0,2 cm, tỷ lệ 15%; 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể (áp dụng theo phương pháp cộng lùi) do thương 

tích gây nên tại thời điểm giám định là 24% (bút lục 04-07).     

-Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 0290/GĐPY/2017 

ngày 28/4/2017 của Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế Đồng Nai kết luận thương 

tích của anh Nguyễn Trung T  như sau: 

+ Vết thương gò má trái kích thước 1cm, mờ, nông, không xấu về thẩm mỹ 

và vết thương vai trái kích thước 13 cm bao gồm vết mổ, tỷ lệ 2%; 

+ Tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 2% (bút lục 08-10). 

Vật chứng thu giữ: 01 con dao bấm bằng kim loại (dài 23 cm, lưỡi dao dài 

khoảng 10 cm, cán dao dài khoảng 13 cm, mũi dao nhọn sắc một cạnh, màu 

đen). 

Tại cáo trạng số: 99/CT/VKS-HS, ngày 07/ 7/ 2017, Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom đã truy tố bị cáo Trương Đức N  về tội “Cố 

ý gây thương tích” theo khoản 2 điều 104- Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện VKSND huyện TB  giữ nguyên quyết định truy tố 

và đề nghị: Tuyên bố bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích” và đề nghị xử phạt 

bị cáo từ 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng đến 03 (ba) năm tù vì giữa bị cáo và những 

người bị hại không có mâu thuẫn gì nhưng bị cáo đã dùng dao bấm là hung khí 

nguy hiểm đâm nhiều nhát vào những người bị hại, bị cáo phạm tội có tính chất 

côn đồ. 

- Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 con dao bấm bằng kim loại (dài 23 

cm, lưỡi dao dài khoảng 10 cm, cán dao dài khoảng 13 cm, mũi dao nhọn sắc 

một cạnh, cán màu đen).  



 
 

- Về dân sự: Gia đình bị cáo đã bồi thường cho anh L  và anh T  mỗi người 

15.000.000đ (mười lăm triệu đồng). Anh T và anh L  đã có đơn không yêu cầu 

bồi thường về dân sự nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét. 

Căn cứ vào những chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra công khai và kết 

quả tranh luận tại phiên toà; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của kiểm sát viên, của bị cáo và người bị hại.   

XÉT THẤY: 

 Qua quá trình điều tra và tại phiên tòa, lời khai nhận của bị cáo phù hợp 

với lời khai của người bị hại, lời khai của người làm chứng, kết quả giám định 

và các chứng cứ khác, thực tế đã có căn cứ chứng minh: Vào khoảng 13 giờ 30 

phút ngày 23/4/2017, tại quán Karaoke Hoàng Kim thuộc ấp Thanh Hóa, xã HN, 

huyện T B , tỉnh ĐN , Trương Đức N  đã có hành vi sử dụng 01 con dao bấm 

bằng kim loại (dài 23 cm, lưỡi dao dài khoảng 10 cm, cán dao dài khoảng 13 

cm, mũi dao nhọn sắc một cạnh, màu đen) đâm nhiều nhát vào cánh tay phải, vai 

trái, cổ tay phải, bàn chân phải, gót chân phải, cẳng chân phải và đùi phải gây 

thương tích cho anh L  với tỷ lệ 24% và dùng dao đâm anh T  vào vai trái và gò 

má trái gây thương tích với tỷ lệ 2%  là có thật. Như vậy hành vi của bị cáo đã 

phạm tội “Cố ý gây thương tích”, vi phạm  quy định tại khoản 2 điều 104- Bộ 

luật hình sự. 

Hành vi của bị cáo dùng dao bấm là hung khí nguy hiểm gây thương tích 

cho anh L  và anh T đã xâm phạm sức khỏe của người bị hại được pháp luật bảo 

vệ, ngoài ra hành vi của bị cáo gây mất trật tự trị an nên cần có mức án tương 

xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nhằm cải tạo và giáo dục bị cáo có ý thức 

tuân thủ pháp luật. 

Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TB thì thấy: Bị cáo 

phạm tội có tính chất côn đồ vì giữa bị cáo và anh L , anh T  không có mâu 

thuẫn gì nhưng đã dùng dao là hung khí nguy hiểm vô cớ đâm nhiều nhát gây 

thương tích cho những người bị hại. Tuy nhiên tại phiên tòa bị cáo thành khẩn 

khai báo, tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho người bị hại, anh T  đã có 

đơn rút yêu cầu khởi tố và những người bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường 

về dân sự.  

Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 con dao bấm bằng kim loại (dài 23 cm, 

lưỡi dao dài khoảng 10 cm, cán dao dài khoảng 13 cm, mũi dao nhọn sắc một 

cạnh, màu đen).  

Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TB  phù hợp với 

nhận định của Hội đồng xét xử nên cần chấp nhận. 

 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1)  Tuyên bố bị cáo: Trƣơng Đức N  phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 



 
 

Áp dụng khoản 2 điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 điều 46 Bộ luật 

hình sự: Xử phạt bị cáo Trương Đức N  03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

23/4/2017. 

2) Áp dụng điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 con dao 

bấm bằng kim loại (dài 23 cm, lưỡi dao dài khoảng 10 cm, cán dao dài khoảng 

13 cm, mũi dao nhọn sắc một cạnh, màu đen. Vật chứng Chi cục thi hành án dân 

sự huyện Trảng Bom đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng đề ngày 

20 /7/2017). 

3) Áp dụng điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về việc quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban Thường 

vụ Quốc Hội: Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn ngàn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm.  

Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể 

từ ngày tuyên án.   

 

 
Nơi nhận   
- Bị cáo; bị hại; 

- UBND xã, phường  

nơi bị cáo cư trú; 

- VKSND huyện; 

- Cơ quan điều tra; 

- TAND tỉnh;                                                                                                                                            
- Sơ tư pháp tỉnh; 
- Chi cục THADS 

huyện; 

- Lưu h/s, án văn 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

    (Đã ký) 

     Nguyễn Triều Châu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


